
TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp SV Số TC Điểm
TBTL

Xếp loại 
TN Khóa học Ngành Hình thức đào tạo

1 1464060009 Lê Công Dũng 140990 Nam Tp. Hồ Chí Minh B214LK1A 80 6.90 TB khá 2014-2016 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

2 1464060019 Trần Thu Hà 110190 Nữ Hà Nam Ninh B214LK1A 80 6.59 TB khá 2014-2016 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

3 1154060040 Lê Mạnh Cường 120993 Nam Đăk Lăk DH11LK01 137 6.24 TB khá 2011-2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

4 1154060242 Nguyễn Việt Phú 91192 Nam Hải Phòng DH11LK02 136 6.15 TB khá 2011-2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

5 135406H103 Thân Tiếng Trung 151093 Nam Trà Vinh DH11LK08 135 7.59 Khá 2011-2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

6 1254060142 Lê Thị Mỹ Linh 80194 Nữ Đăk Lăk DH12LK05 129 6.26 TB khá 2012-2016 Luật kinh tế Đại học chính quy

7 1254060285 Phạm Phương Thảo 100794 Nữ Tp. Hồ Chí Minh DH12LK01 127 6.13 TB khá 2012-2016 Luật kinh tế Đại học chính quy

8 1254062169 Huỳnh Thị ánh Minh 250293 Nữ Bến Tre DH12LK03 127 6.43 TB khá 2012-2016 Luật kinh tế Đại học chính quy

9 1354060028 Nguyễn Thượng Chí 141294 Nam Gia Lai DH13LK01 129 6.57 TB khá 2013-2017 Luật kinh tế Đại học chính quy

10 1354060067 Trần Văn Hiếu 101294 Nam Vĩnh Phúc DH13LK03 129 6.70 TB khá 2013-2017 Luật kinh tế Đại học chính quy

11 1354060108 Dương Tiểu My 181095 Nữ Kon Tum DH13LK01 127 6.90 TB khá 2013-2017 Luật kinh tế Đại học chính quy

12 1354060156 Nguyễn Tấn Tài 231195 Nam Tây Ninh DH13LK03 127 6.98 TB khá 2013-2017 Luật kinh tế Đại học chính quy
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2017
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